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Đề thi môn: ANH VĂN CĂN BẢN 3 (BASIC ENGLISH 3)
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề).
Họ và tên sinh viên: ……………………………………….. MSSV: ……………………		
Lớp: ……………………….. Khóa: ……………………….. Đề số: ……………

PART I: (40 POINTS) VOCABULARY & GRAMMAR: Choose the best answer
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P1.1  AVCB3.P1.20  AVCB3.P1.40 …
1. a/an/the/some
A.	B.	C.	D.
2. a/an/the/some
A.	B.	C.	D.
3. Past Simple
A.	B.	C.	D.
4. Past Simple 
A.	B.	C.	D.
5. Past Simple vs present perfect
A.	B.	C.	D.
6. Past Simple vs present perfect
A.	B.	C.	D.
7. present perfect
A.	B.	C.	D.
8. present perfect
A.	B.	C.	D.
9. enough, so, too, very
A.	B.	C.	D.
10. enough, so, too, very
A.	B.	C.	D.
11. so, too, either, neither
A.	B.	C.	D.
12. so, too, either, neither
A.	B.	C.	D.
13. Comparative and Superlative Adjectives
A.	B.	C.	D.
14. Comparative and Superlative Adjectives
A.	B.	C.	D.
15. Comparative and Superlative Adjectives
A.	B.	C.	D.
16. career
A.	B.	C.	D.
17. personality
A.	B.	C.	D.
18. movies
A.	B.	C.	D.
19. music
A.	B.	C.	D.
20. food
A.	B.	C.	D.
Answer: Mark * next to the best choice e.g B. the*, and delete * when typing the choices into the testing software
PART II: (20 POINTS) READING Topics: Shopping, Restaurants, cities or tourist attractions – multiple choice 10 items (1 or 2 texts)
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P2.1  AVCB3.P2.10  AVCB3.P2.20 …
Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

1. question
A. 	B.	C.	D.
2. question
A. 	B.	C.	D.
3. question
A. 	B.	C.	D.
4. question
A. 	B.	C.	D.
5. question
A. 	B.	C.	D.
6. question
A. 	B.	C.	D.
7. question
A. 	B.	C.	D.
8. question
A. 	B.	C.	D.
9. question
A. 	B.	C.	D.
10. question
A. 	B.	C.	D.
Answer: Mark * next to the best choice e.g B. the*, and delete * when typing the choices into the testing software
PART III: (20 POINTS) WRITING adj comparison, too/enough, simple past present perfect, suggestions, recommendations, modal verbs, neither, either, so, too
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P3A.1  AVCB3.P3A.20  …
A. Choose the best complete sentence from the given words.(5 câu)
1. Do / you / for / the morning / have / in / breakfast / what? Các lựa chọn không nên sai quá rõ ràng
	A. What do you have in the morning for breakfast?
	B. What do you have for breakfast in the morning?
	C. What do you for have breakfast in the morning?
	D. What have you do for breakfast in the morning?
…..
5.
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P3B.1  AVCB3.P3B.20 …
B. Choose the best sentence from the original one. (5 câu)
1. This street doesn’t have any good restaurants. Các lựa chọn phải đúng về ngữ pháp nhưng khác về nghĩa
	A. There aren’t any good restaurants near here.
	B. There are some good restaurants near here.
	C. There aren’t any hotels near here.
	D. There are a lot of restaurants near here.
…….
5.
PART IV: LISTENING 	(20 POINTS) 
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P4A.1  AVCB3.P4A.20 …
A. Listen to (1-5 short) conversations and check () the correct answers.
1. Question 1?
A. 	B. 	C. 	D.
2. Question 2?
A. 	B. 	C. 	D.
3. Question 3?
A. 	B. 	C. 	D.
4. Question 4?
A. 	B. 	C. 	D.
5. Question 5?
A. 	B. 	C. 	D.
Mã nhập câu hỏi là AVCB3.P4B.1  AVCB3.P4B.20 …
B. Listen to the conversation(s) and choose True or False
1. True/False: Statement 1
2. True/False: Statement 2
3. True/False: Statement 3
4. True/False: Statement 4
5. True/False: Statement 5

----------------------------------------------- THE END ----------------------------------------------------

	Ghi chú:		+ Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu khi làm bài.
				+ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


	



							                 Cán bộ ra đề
								   Họ tên và chữ ký
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